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QUY CHẾ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03 QĐ-HĐQL  ngày 21 tháng 02 năm 2011 
của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu)

Chương I: 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích yêu cầu công tác thẩm định
1. Mục đích thẩm định phương án, dự án đầu tư (gọi tắt là dự án đầu tư) là nhằm cung cấp những luận cứ (sản phẩm hoàn thiện) để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là Quỹ) quyết định cho vay đầu tư hoặc từ chối cho vay đầu tư. Bên cạnh đó, kết quả thẩm định còn là cơ sở để phản biện, tư vấn cho các nhà đầu tư hoàn thiện các điều kiện đầu tư, chọn lựa các cơ hội đầu tư.
2. Công tác thẩm định phải tuân thủ các yêu cầu:

a) Phù hợp với pháp luật, chủ trương, chính sách, chuẩn mực kinh tế - kỹ thuật hiện hành của Nhà nước, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp chuẩn của Quỹ, của chủ đầu tư và của Nhà nước.

b) Tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu. 
c) Độc lập trong thẩm định và không bị chi phối hay bị can thiệp bởi cá nhân hay tổ chức nào. Người thẩm định phải giữ tính độc lập, khách quan, trung thực, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần hợp tác, chính xác, toàn diện.
d) Phương thức thẩm định rõ ràng, đơn giản và dễ áp dụng, phù hợp với đối tượng thẩm định.

đ) Phát hiện, làm rõ những mặt hạn chế, không chính xác, không đầy đủ…cũng như các rủi ro tiềm ẩn của dự án.

e) Thực hiện công tác thẩm định kịp thời, đúng tiến độ theo yêu cầu, bảo đảm cho nhà đầu tư không bị mất cơ hội đầu tư.
Điều 2. Đối tượng thẩm định
1. Danh mục các Dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quyết định giao Quỹ cho vay trong từng thời kỳ;

2. Các Dự án quan trọng khác ngoài danh mục do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu giao Quỹ thẩm định trước khi quyết định cho vay.

Điều 3. Các điều kiện thẩm định
1. Đối với dự án:

a) Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Có phương án sản xuất, kinh doanh có lãi và phương án bảo đảm trả được nợ;

c) Có cam kết mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc tại một công ty bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam.

2. Đối với chủ đầu tư:

a) Chủ đầu tư là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; 
b) Nếu chủ đầu tư là một tổ chức kinh tế hoạt động sản xuất, kinh doanh thuần túy thì tình hình tài chính phải rõ ràng và lành mạnh;

c) Chủ đầu tư phải đáp ứng được các quy định chung về tài sản bảo đảm nợ vay.
3. Đối với tài sản đảm bảo nợ vay:

a) Cá nhân hoặc tổ chức sở hữu tài sản phải có văn bản cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật là tài sản đảm bảo nợ vay không cầm cố hoặc thế chấp hoặc bảo lãnh ở bất cứ cá nhân hay tổ chức nào vào thời điểm xin vay vốn tại Quỹ.
b) Các tài sản thế chấp phải có đủ chứng từ pháp lý liên quan theo qui định hiện hành.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Nội dung thẩm định
1. Đối với dự án 
Tùy theo tính chất dự án đầu tư, thực hiện một phần hoặc toàn bộ các các nội dung sau đây theo yêu cầu:

a) Thẩm định về cơ sở pháp lý của dự án:
- Kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ, nhất quán về nội dung, số liệu trong các văn bản, tài liệu về dự án và chủ đầu tư;

- Nhận xét, đánh giá trình tự thực hiện, thẩm quyền ban hành các loại văn bản, tài liệu liên quan đến dự án theo quy định.

b) Thẩm định về nhu cầu và tính cấp thiết đầu tư của dự án;

c) Thẩm định về kỹ thuật - công nghệ, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm, giá thành, khả năng cạnh tranh, thị trường (đầu vào, đầu ra) của sản phẩm;

d) Thẩm định về phương án tài chính, nguồn thu của dự án, khả năng hoàn trả nợ vay và khả năng thu hồi vốn đầu tư của dự án, các nguồn thu khác của doanh nghiệp, chủ đầu tư (nếu có);
đ) Thẩm định về tính hiệu quả tài chính - kinh tế - xã hội của dự án;

e) Thẩm định về các yếu tố rủi ro tiềm ẩn đối với dự án.

2. Đối với chủ đầu tư:

a) Thẩm định năng lực pháp lý của chủ đầu tư;

b) Thẩm định năng lực quản lý, năng lực chuyên môn của chủ đầu tư;

c) Thẩm định năng lực tài chính của chủ đầu tư.

d) Thẩm định về uy tín của chủ đầu tư trong quan hệ tín dụng với Quỹ và các tổ chức cho vay khác.

3. Đối với tài sản bảo đảm nợ vay:

a) Thẩm định tính pháp lý của quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản;

b) Thẩm định giá trị tài sản bảo đảm nợ vay tại thời điểm thẩm định, đủ giá trị và đảm bảo mức vốn vay theo qui định khi ký hợp đồng tín dụng (theo quy chế đảm bảo tiền vay);

c) Thẩm định khả năng chuyển đổi thành tiền của tài sản.
Điều 5.  Phương pháp thẩm định


Công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư phải được dựa trên các phương pháp đánh giá khoa học và dựa trên các chuẩn mực qui định hiện hành. 
Điều 6. Hồ sơ thẩm định
Trước tiên, Chủ đầu tư phải có văn bản đề nghị Quỹ thẩm định dự án; 
1. Đối với dự án:

1.1. Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư xây dựng gồm có:

a) Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình: bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở; văn bản thẩm định của các cơ quan chức năng theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (đối với dự án có vốn đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Dự án đầu tư không có xây dựng công trình: Hồ sơ dự án thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.
- Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Ngoài các quy định chung, hồ sơ dự án thực hiện theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Nhà ở; 

- Đối với dự án đầu tư khu đô thị: Ngoài các quy định chung, hồ sơ dự án thực hiện theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế Khu đô thị mới.

b) Giấy chứng nhận đầu tư

- Các dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên, chủ đầu tư  phải có Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Điều 45 của Luật Đầu tư;

- Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài: chủ đầu tư  phải có Giấy đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư;

c) Quyết định đầu tư (đối với dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư);

d) Đối với dự án đang thực hiện: Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án từ khi khởi công đến thời điểm gửi hồ sơ dự án để thẩm định cho vay (tiến độ thực hiện, khối lượng hoàn thành được nghiệm thu và thanh toán);

đ) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư  và xây dựng, bao gồm:

- Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở (nếu có);

- Kết quả thẩm định dự án, thẩm định tổng mức đầu tư (nếu có);

- Thoả thuận của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về địa điểm xây dựng dự án, chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thuê đất... (nếu có); 

- Báo cáo thẩm định đánh giá tác động môi trường của dự án, Giấy phép khai thác và sử dụng nguồn nước (đối với dự án cấp nước, thủy điện); 

- Báo cáo thẩm duyệt về phương án phòng chống cháy nổ của dự án;

- Văn bản về các nội dung khác có liên quan đến dự án.

e) Các văn bản khác do chủ đầu tư gửi kèm liên quan đến dự án.
1.2. Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư mô hình mới về trồng trọt, chăn nuôi gồm có:

- Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình (nếu có) như tại tiết 1.1 mục 1 điều 6 của Quy chế này.
- Văn bản chứng minh sự phù hợp quy hoạch.

- Dự án, phương án sản xuất, trong đó nêu rõ sự cần thiết cũng như hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của mô hình.
2. Đối với doanh nghiệp
2.1. Hồ sơ pháp lý:

a) Hồ sơ về việc thành lập và đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

- Đối với chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân); Tổ chức kinh tế thành lập theo Luật Hợp tác xã: yêu cầu bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); 

- Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đăng ký theo quy định của Luật Doanh nghiệp: yêu cầu bản sao Giấy phép đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); 

b) Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp;

c) Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị), Tổng giám đốc (Giám đốc); Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm Hợp tác xã (đối với Hợp tác xã); Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, văn bản chứng minh người đại diện theo pháp luật (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); 
d) Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc được đơn vị cấp trên giao làm chủ đầu tư dự án (hoặc làm đại diện của chủ đầu tư) thì phải có văn bản ủy quyền của cấp trên có thẩm quyền. 

e) Các tài liệu liên quan khác do chủ đầu tư gửi kèm theo (nếu có).
2.2. Hồ sơ tài chính:
a) Đối với chủ đầu tư đang hoạt động sản xuất, kinh doanh:

Báo cáo tài chính (lập theo quy định của pháp luật) trong 2 năm liền kề và báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp đến quý gần nhất. (Nếu doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 2 năm thì gửi báo cáo tài chính các năm đã hoạt động và báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp các quý gần nhất). Trường hợp chủ đầu tư thuộc nhóm doanh nghiệp phải kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định và doanh nghiệp đã thực hiện xong việc kiểm toán báo cáo tài chính, thì phải gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo kết luận của doanh nghiệp kiểm toán độc lập (bản chính).

Trường hợp chủ đầu tư là công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty.

Trường hợp công ty con hạch toán độc lập vay vốn với sự bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty con, báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty;

b) Đối với chủ đầu tư là đơn vị mới thành lập: 

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc góp vốn đầu tư xây dựng dự án, phương án góp vốn phù hợp với nghị quyết được thông qua (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

3. Báo cáo về quan hệ tín dụng với các tổ chức cho vay khác của chủ đầu tư, của Người đại diện theo pháp luật, cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn đến thời điểm gần nhất. 

Bảng kê các hợp đồng tín dụng đã ký và tình hình thực hiện vay, trả nợ đối với các hợp đồng tín dụng...

4. Đối với tài sản bảo đảm nợ vay
Hồ sơ thẩm định giá trị tài sản gồm có:

a) Quyết định hay văn bản đồng ý thế chấp hoặc cầm cố hoặc bảo lãnh bằng các tài sản cụ thể; văn bản cam kết đảm bảo của chủ sở hữu về tài sản bảo đảm nợ vay không cầm cố hoặc thế chấp hoặc bảo lãnh ở bất kỳ nơi nào khác; 
b) Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền quản lý, quyền sử dụng hợp pháp của tài sản bảo đảm tiền vay.

c) Văn bản ủy quyền hợp pháp nếu là tài sản do người khác (hoặc tổ chức khác) đứng chủ quyền; văn bản bảo lãnh hợp pháp nếu người (hoặc tổ chức khác) chịu trách nhiệm bảo lãnh nợ vay bằng tài sản.

d) Chứng thư định giá hoặc biên bản thỏa thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản đảm bảo (nếu có).

đ) Hợp đồng bảo hiểm của tài sản.
Điều 7. Cơ chế thẩm định
1. Báo cáo thẩm định
a) Các Chuyên viên thẩm định tiến hành thẩm định và lập báo cáo thẩm định;

b) Chuyển báo cáo thẩm định đến các thành viên Hội đồng thẩm định theo thời gian qui định;
c) Tổ chức cuộc họp thẩm định (hoặc tái thẩm định);

d) Cung cấp thêm tài liệu và giải đáp, thuyết minh những nội dung mà các thành viên Hội đồng thẩm định có nhu cầu tìm hiểu thêm trong quá trình chuẩn bị tham dự cuộc họp thẩm định.

2. Hội đồng thẩm định

Nhiệm vụ và trách nhiệm của Hội đồng thẩm định:

a) Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tham mưu đề xuất những ý kiến mang tính chất đánh giá toàn diện về nội dung thẩm định cụ thể, kể cả tài sản bảo đảm nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư để cấp có thẩm quyền (Giám đốc hoặc Hội đồng quản lý Quỹ) ra quyết định;
b) Hội đồng thẩm định và từng thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm:

- Đưa ra những thông tin, chứng cứ, quan điểm, phương pháp tiếp cận, phương pháp tính toán…làm cơ sở cho những ý kiến nhận định, đánh giá theo nội dung tiêu chuẩn của Quỹ đã ban hành;

- Những ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định phải cụ thể, rõ ràng, dứt khoát, chấp thuận hay không chấp thuận đầu tư, hoặc cần bổ sung hoàn chỉnh để tái thẩm định;

- Những khuyến nghị của thành viên Hội đồng thẩm định có tính chất tham khảo, độc lập với kết luận của chủ tịch Hội đồng thẩm định để giúp cho Giám đốc hoặc Hội đồng quản lý Quỹ cân nhắc thêm trước khi ra quyết định đầu tư.
c) Thành phần của Hội đồng thẩm định được thành lập theo quyết định của Giám đốc Quỹ, gồm các thành viên sau:

- Ban Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển do Giám đốc (hoặc 01 Phó Giám đốc được ủy quyền) làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

- Trưởng hoặc Phó Trưởng Phòng Kế hoạch và Thẩm định là  Ủy viên thường trực Hội đồng thẩm định.

- Các Trưởng Phòng, Ban chức năng có liên quan là Ủy viên Hội đồng thẩm định, bao gồm: Trưởng Phòng Tài chính và Nhân sự (hoặc Kế toán trưởng), Trưởng hoặc Phó Trưởng Phòng Tín dụng và Đầu tư.

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Quỹ quyết định mời chuyên gia (trong hoặc ngoài Quỹ) giữ vai trò tư vấn phản biện. Riêng đối với những dự án thuộc thẩm quyền cho vay của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ mời ít nhất một thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham gia Hội đồng thẩm định.
3. Hoạt động của Hội đồng thẩm định:

a) Hội đồng thẩm định hoạt động thông qua các phiên họp thẩm định, các thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm phát biểu ý kiến công khai các quan điểm về những vấn đề được thẩm định, ý kiến về việc đồng ý đầu tư hay không đầu tư. Trong trường họp vắng mặt do bận công tác, thành viên Hội đồng thẩm định phải có ý kiến bằng văn bản thay thế.

b) Những ý kiến của từng thành viên Hội đồng thẩm định được thể hiện trong biên bản họp của buổi họp Hội đồng thẩm định; ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định là cơ sở để cấp thẩm quyền xem xét, quyết định về việc đầu tư hay không đầu tư.
c) Các thành viên Hội đồng thẩm định có quyền yêu cầu cung cấp các tài liệu cần thiết để nghiên cứu trước khi dự họp Hội đồng thẩm định.
Điều 8. Thời gian và hiệu lực thẩm định
1. Đối với dự án

a) Tùy tính chất phức tạp và quy mô của từng dự án, thời gian thẩm định từ 10 đến 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp đặc biệt, thời gian thẩm định có thể kéo dài thêm nhưng không quá 25 ngày làm việc;

b) Thời gian hiệu lực của thẩm định dự án là 12 tháng kể từ khi báo cáo thẩm định được Hội đồng thẩm định Quỹ thông qua;

c) Tái thẩm định dự án: trường hợp quá 12 tháng kể từ ngày ra thông báo kết quả thẩm định dự án mới thực hiện việc ký kết hợp đồng tín dụng thì dự án phải được Quỹ tổ chức thẩm định lại trước khi Quỹ thực hiện đầu tư.

2. Đối với hoạt động doanh nghiệp
Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp, thời gian thẩm định hiệu quả hoạt động doanh nghiệp là 7 đến 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp đặc biệt, thời gian thẩm định có thể kéo dài thêm nhưng không quá 15 ngày làm việc. Thời gian hiệu lực của thẩm định chủ đầu tư là 12 tháng.
3. Đối với tài sản bảo đảm nợ vay

 a) Tùy từng loại tài sản, thời gian thẩm định từ 7 đến 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp đặc biệt, thời gian thẩm định có thể kéo dài thêm nhưng không quá 25 ngày làm việc;
b) Thời gian hiệu lực của thẩm định giá trị tài sản bảo đảm nợ vay là 90 ngày kể từ khi báo cáo thẩm định được Hội đồng thẩm định Quỹ thông qua.

c) Tái thẩm định giá trị tài sản: trường hợp quá 90 ngày kể từ ngày Hội đồng thẩm định thông qua giá trị tài sản được thẩm định, nếu tài sản chưa thực hiện thủ tục công chứng hay đăng ký giao dịch thì giá trị tài sản thì phải được thẩm định lại.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm thực hiện

1. Giám đốc Quỹ và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quy chế này. 

2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này.

3. Căn cứ Quy chế này và các quy định của văn bản pháp luật có liên quan, Giám đốc Quỹ ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động của đơn vị và các quy định của Nhà nước, điều lệ Quỹ.
Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế 
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Trong quá trình thực hiện nếu xét thấy cần thiết phải bổ sung, sửa đổi nội dung Quy chế này cho phù hợp với quy định của Nhà nước và điều kiện thực tế của Quỹ, Giám đốc Quỹ có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản lý xem xét, quyết định./.
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